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I. ĐÁP ÁN PHẦN I (24 CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN) 
 

1. A 2. C 3. B 4. C 5. D 6. B 

7. B 8. A 9. C 10. D 11. A 12. A 

13. A 14. C 15. A 16. C 17. B 18. C 

19. B 20. B 21. B 22. B 23. B 24. B 

 
Giải thích nhanh một số câu “dễ nhầm” 

● Câu 1 (A): Sau CMT8, quân Anh vào miền Nam giải giáp Nhật; quân Tưởng vào 
miền Bắc. 

● Câu 2 (C): Cả Chiến dịch Việt Bắc (1947) và Biên giới (1950) đều nhằm phá thế bao 
vây, củng cố căn cứ địa. 

● Câu 3 (B): Cả Genève (1954) và Paris (1973) đều công nhận các quyền dân tộc cơ 
bản của VN. 

● Câu 5 (D): Giai đoạn 1930–1931, khẩu hiệu nổi bật là “Đả đảo đế quốc, đả đảo phong 
kiến” – “Ruộng đất về tay dân cày”. 

● Câu 6 (B): “Chiến tranh cục bộ” (1965–1968) khác “Chiến tranh đặc biệt” ở chỗ quân 
viễn chinh Mĩ trực tiếp tham chiến quy mô lớn. 

● Câu 9 (C): Kết thúc Chiến tranh Lạnh và Liên Xô tan rã (1991) thúc đẩy xu thế hòa 
hoãn, đối thoại toàn cầu. 

● Câu 10 (D): Chiến dịch Hồ Chí Minh (4/1975) đánh vào Sài Gòn, kết thúc kháng 
chiến chống Mĩ. 

● Câu 12 (A): Hội nghị Trung ương 11 (11/1939) xác định kẻ thù chính là Nhật – Pháp. 

● Câu 18 (C): “Điện Biên Phủ trên không” (cuối 1972) diễn ra ở Hà Nội, Hải Phòng. 

II. ĐÁP ÁN PHẦN II (4 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI) 

Câu 1. (Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông 1947) 

a) Đ (Đúng) 

● Mục tiêu chính: Pháp muốn “đánh úp” cơ quan đầu não, tiêu diệt căn cứ địa Việt Bắc. 

b) S (Sai) 
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● Cuộc chiến diễn ra diện rộng, nhiều hướng (đường số 4, sông Lô, Đường 3…). 

c) Đ (Đúng) 

● Thắng lợi của ta khiến kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp phá sản. 

d) Đ (Đúng) 

● Từ sau thất bại này, Pháp phải kéo dài chiến tranh, đồng thời mong Mĩ viện trợ. 

Đáp án: a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng 

Câu 2. (Tiến trình chấm dứt Chiến tranh lạnh 1989–1991) 

a) S (Sai) 

● Việc chấm dứt Chiến tranh Lạnh không do các nước châu Á khởi xướng; chủ yếu là 
do Lãnh đạo Liên Xô và Mĩ (1989). 

b) Đ (Đúng) 

● Liên Xô tan rã (12/1991) → Trật tự hai cực Ianta sụp đổ hoàn toàn. 

c) S (Sai) 

● Sau 1991, thế giới có hòa hoãn, hợp tác nhiều hơn (dù vẫn còn xung đột cục bộ). 

d) Đ (Đúng) 

● Các nước Đông Âu từ bỏ XHCN, chuyển sang mô hình khác → Ảnh hưởng lớn tới 
cục diện chính trị châu Âu. 

Đáp án: a) Sai; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng 

Câu 3. (Về chế độ diệt chủng Khơme Đỏ ở Campuchia) 

a) S (Sai) 

● Pol Pot thi hành chế độ diệt chủng vô cùng tàn bạo, không phải lãnh tụ thân thiện. 

b) Đ (Đúng) 

● Lực lượng Khơme Đỏ sát hại hàng triệu người, hủy hoại kinh tế – xã hội Campuchia. 

c) Đ (Đúng) 

● Thắng lợi của lực lượng cách mạng Campuchia (1/1979), được quân tình nguyện 
VN hỗ trợ, chấm dứt nạn diệt chủng. 

d) Đ (Đúng) 

● Việt Nam giúp đỡ Campuchia, nhưng bị một số thế lực bên ngoài vu cáo “xâm 
lược”. 
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Đáp án: a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Đúng 

Câu 4. (Thành tựu kinh tế – đối ngoại thời Đổi Mới) 

a) S (Sai) 

● Đổi mới năm 1986 không tập trung “đa đảng phái”, mà trọng tâm là kinh tế thị 
trường định hướng XHCN, đổi mới tư duy. 

b) Đ (Đúng) 

● Kiểm soát lạm phát (1989) → ổn định vĩ mô, thu hút đầu tư nước ngoài. 

c) Đ (Đúng) 

● Gia nhập ASEAN (1995), WTO (2007) → Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng. 

d) Đ (Đúng) 

● Bình thường hóa với Hoa Kì (1995) là bước đột phá, giúp Việt Nam thoát thế cô 
lập, cấm vận. 

Đáp án: a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Đúng 
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